
Họ tên Số điện thoại

1 Nguyễn Xuân An 074217004303 23/10/2017 Nam Nguyễn Thị Ngọc Thành 0359093959

2 Trần Ngọc Mỹ An 074317006033 04/12/2017 Nữ Nguyễn Thị Nguyệt Thu 0936088377

3 Ung Bảo An 074317009751 12/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Hồng Phượng 0982946696

4 Bùi Ngọc Tuấn Anh 074217007686 12/03/2017 Nam Trần Thị Giang 0382524220

5 Hà Thị Kim Anh 074317006362 15/12/2017 Nữ Hà Thị Hà 0963439832

6 Hoàng Bảo Anh 020317001873 24/08/2017 Nữ Hoàng Thị Bơi 0943821609

7 Trần Thị Quỳnh Anh 040317022283 25/12/2017 Nữ Nguyễn Thị Oanh 0345650497

8 Nguyễn Lê Phương Bách 089217017758 12/09/2017 Nam Lê Thị Mai 0358414547

9 Sao Hoàng Bách 074217005891 23/12/2017 Nam Đỗ Thị Dung 0397474396

10 Nguyễn Gia Bảo 074217007754 11/02/2017 Nam Nguyễn Thị Mộng Tuyền 0937285849

11 Nguyễn Lương Gia Bảo 089217018183 10/05/2017 Nam Nguyễn Thị Dúng 0386471117

12 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 087217006380 02/08/2017 Nam Nguyễn Thị Thanh 0964240820

13 Phạm Nguyễn Quỳnh Chi 066317022913 20/01/2017 Nữ Nguyễn Thị Chí 0981630103

14 Trần Ngọc Diệp 096317004169 30/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Tuyết Minh 0376249884

15 Ngô Đại Đồng 074217012311 19/05/2017 Nam Nguyễn Ngọc Ngà 0974425050

16 Nguyễn Anh Đức 074217003984 12/10/2017 Nam Thái Thị Huyên 0382624253

17 Lê Anh Dũng 042217013783 16/06/2017 Nam Nguyễn Thị Đức Hạnh 0968742556

18 Trần Vũ Khánh Duy 052217003304 14/06/2017 Nam Võ Thị Như Quỳnh 0974559042

19 Nguyễn Hoàng Khả Hân 083317005547 10/03/2017 Nữ Nguyễn Thị Mai Lan 0394993226

20 Nguyễn Kim Hằng 089317013069 16/10/2017 Nữ Nguyễn Thị Sen 0862252084

21 Phạm Thanh Hiền 074217007087 22/05/2017 Nam Trần Thị Hường 0916403424

22 Lương Trọng Hiếu 070217003021 26/03/2017 Nam Lường Thị Nguyệt 0978345541

23 Nguyễn Minh Hoàng 074217004307 28/09/2017 Nam Bùi Thị Yến 0964560541

24 Nguyễn Phước Hưng 094217007219 07/11/2017 Nam Nguyễn Thị Kim Anh 0342230076

25 Nguyễn Gia Huy 074217010919 25/03/2017 Nam Lữ Thị Ánh Nguyệt 0945765502

26 Phạm Minh Huy 074217004000 11/07/2017 Nam Trần Thị Tuyết Lan 0338464005

27 Phạm Quang Huy 074217003604 28/09/2017 Nam Bùi Tiên Phước 0383710094

28 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 095317002416 27/11/2017 Nữ Nguyễn Thị Huyền Giao 0944429761

29 Nguyễn Hoàng Lâm 074217002160 12/08/2017 Nam Nguyễn Ngọc Lê 0975075756

30 Nguyễn Khánh Linh 035317004353 07/08/2017 Nữ Lê Thị Hòa 0979275629

31 Trần Phú Long 09/09/2016 Nam

32 Đặng Đình Bình Minh 075217016302 12/09/2017 Nam Vũ Thị Thắm 0373777439

33 Nguyễn Ngọc Khánh My 082317013562 15/12/2017 Nữ Ngô Thị Thanh Thúy 0902968860

34 Ngô Thiên Mỹ 074317011751 25/01/2017 Nữ Phan Thị Kim Chương 0375259447

35 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 087317003366 09/03/2017 Nữ Lê Thị Huyền Trinh 0977354482

36 Lê Minh Nhật 02/06/2010 Nam Lê Thị Huyền

37 Hà Lê Phương Nhi 038317004451 20/06/2017 Nữ Lê Thị Tuyến 0373285362

38 Triệu Thị Nhung 038317021469 15/02/2017 Nữ Nguyễn Thị Tuyết 0395897688

39 Nguyễn Lê Phát 038217018359 12/01/2017 Nam Lê Thị Hồng 0335669003

40 Nguyễn Hoàng Phúc 04/09/2016 Nam
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41 Huỳnh Bảo Phương 072317004266 07/03/2017 Nữ Phan Thị Thanh Tuyền 0908000820

42 Đặng Hoàng Quân 074217004553 24/10/2017 Nam Nguyễn Thị Hường 0933336163

43 Trần Sâm 27/08/2016 Nam

44 Võ Trọng Sang 042217011175 12/10/2017 Nam Lê Thị Vinh 0386828796

45 Ngô Thuận Thanh 074217012311 19/05/2017 Nam Nguyễn Ngọc Ngà 0974425050

46 Nguyễn Đặng Hạo Thiên 095216001169 26/10/2016 Nam Nguyễn Thị Chi 0848399483

47 Tăng Yến Trang 094317006816 11/11/2017 Nữ Kim Thị Ngà 0988668537

48 Lê Nguyễn hải Vy 093317004661 15/04/2017 Nữ Nguyễn Thị Út Hết 0363353855

49 Nguyễn Tường Vy 074317007477 1818/04/2017 Nữ Phan Thị Chuyên 0973773362

50 Vi Ngọc Thảo Vy 074317007262 06/01/2017 Nữ Võ Thị Kim Chi 0349858859

51 Lê Huỳnh Thiên Ý 066317015906 12/04/2017 Nữ Huỳnh Thị Tuyết 0948573519

52 Nguyễn Phi Yến 067317003861 0404/03/2017 Nữ Phạm Thị Huyền 0982817367

53 Nguyễn Đăng Quý 038217026639 27/04/2017 Nam Nguyễn Thị Quy 0355956638

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An








